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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 2112/QĐ-BVHTTDL
	 Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc

nhóm I, nhóm II và nhóm III

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu;

Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao thế giới (Olympic), Đại hội Thể thao Người khuyết tật thế giới (Paralympic) năm 2016 và năm 2020; Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) năm 2018 và năm 2022;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III để làm căn cứ chi tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc tế theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ (có danh mục chi tiết kèm theo). Trường hợp có sự thay đổi các môn và nội dung trong chương trình thi đấu tại các Đại hội Olympic, Paralympic, ASIAD và Asian Para Games, Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và Thủ trưởng các vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Khánh Hải


Phụ lục 1
(Ban hành theo Quyết định số 2112/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 6 năm 2019

 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


DANH MỤC 

CÁC MÔN, NỘI DUNG THI ĐẤU NHÓM I, NHÓM II VÀ NHÓM III
I. Nhóm I: 

	TT
	Môn
	Nội dung

	
	
	Nam
	Nữ

	1 
	Điền kinh
	100 m 
	100 m 

	2 
	
	200 m
	200 m

	3 
	
	400 m 
	400 m 

	4 
	
	800 m
	800 m

	5 
	
	1500 m 
	1500 m 

	6 
	
	5000 m
	5000 m

	7 
	
	10000 m 
	10000 m 

	8 
	
	110 m rào 
	100 m rào 

	9 
	
	400 rào 
	400 rào 

	10 
	
	3000m chướng ngại vật 
	3000m chướng ngại vật 

	11 
	
	Marathon 
	Marathon 

	12 
	
	Đi bộ 20 km 
	Đi bộ 20 km 

	13 
	
	Đi bộ 50 km 
	

	14 
	
	Tiếp sức 4 x 100 m 
	Tiếp sức 4 x 100 m 

	15 
	
	Tiếp sức 4 x 400 m 
	Tiếp sức 4 x 400 m 

	16 
	
	Nhảy cao 
	Nhảy cao 

	17 
	
	Nhảy xa 
	Nhảy xa 

	18 
	
	Nhảy 3 bước 
	Nhảy 3 bước 

	19 
	
	Nhảy sào 
	Nhảy sào 

	20 
	
	Đẩy tạ 
	Đẩy tạ 

	21 
	
	Ném đĩa 
	Ném đĩa 

	
	
	Ném lao 
	Ném lao 

	22 
	
	Ném búa 
	Ném búa 

	23 
	
	10 môn phối hợp 
	7 môn phối hợp 

	24 
	
	4 x 400m tiếp sức hỗn hợp

	25 
	Bơi
	50m tự do
	50m tự do

	26 
	
	100m tự do
	100m tự do

	27 
	
	200m tự do
	200m tự do

	28 
	
	400m tự do
	400m tự do

	29 
	
	800m tự do
	800m tự do

	30 
	
	1500m tự do
	1500m tự do

	31 
	
	100m ngửa
	100m ngửa

	32 
	
	200m ngửa
	200m ngửa

	33 
	
	100m ếch
	100m ếch

	34 
	
	200m ếch
	200m ếch

	35 
	
	100m bướm
	100m bướm

	36 
	
	200m bướm
	200m bướm

	37 
	
	200m hỗn hợp
	200m hỗn hợp

	38 
	
	400m hỗn hợp
	400m hỗn hợp

	39 
	
	4 x 100m tiếp sức tự do
	4 x 100m tiếp sức tự do

	40 
	
	4 x 200m tiếp sức tự do 
	4 x 200m tiếp sức tự do 

	41 
	
	4 x 100m tiếp sức hỗn hợp
	4 x 100m tiếp sức hỗn hợp

	42 
	
	4 x 100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ

	43 
	
	50m ngửa
	50m ngửa

	44 
	
	50m ếch
	50m ếch

	45 
	
	50m bướm
	50m bướm

	46 
	
	4 x 100 tiếp sức tự do nam nữ

	47 
	Bơi Nghệ thuật
	
	Đôi 

	48 
	
	
	Đồng đội

	49 
	Bơi đường dài
	10km
	10km

	50 
	Bóng nước
	Đội tuyển
	Đội tuyển

	51 
	Nhảy cầu
	Đơn cầu mềm 3m
	Đơn cầu mềm 3m

	52 
	
	Đơn cầu cứng 10m
	Đơn cầu cứng 10m

	53 
	
	Đôi cầu mềm 3m
	Đôi cầu mềm 3m

	54 
	
	Đôi cầu cứng 10m
	Đôi cầu cứng 10m

	55 
	Bắn súng
	10m Súng trường hơi
	10m Súng trường hơi

	56 
	
	50m Súng trường 3 tư thế
	50m Súng trường 3 tư thế

	57 
	
	10m Súng ngắn hơi
	10m Súng ngắn hơi

	58 
	
	25m Súng ngắn bắn nhanh
	25m Súng ngắn thể thao

	59 
	
	Trap
	Trap

	60 
	
	Double Trap
	Skeet

	61 
	
	Skeet
	

	62 
	
	10m Súng ngắn hơi nam nữ

	63 
	
	10m Súng trường hơi nam nữ

	64 
	
	Trap Nam nữ

	65 
	Bắn cung
	Cá nhân 1 dây
	Cá nhân 1 dây

	66 
	
	Đồng đội 1 dây
	Đồng đội 1 dây

	67 
	
	Đôi nam nữ phối hợp Cung 1 dây

	68 
	Thể dục dụng cụ
	Đồng đội
	Đồng đội

	69 
	
	Toàn năng
	Toàn năng

	70 
	
	Thể dục tự do
	Nhảy chống 

	71 
	
	Ngựa vòng
	Xà lệch 

	72 
	
	Vòng treo
	Cầu thăng bằng 

	73 
	
	Nhẩy chống
	Thể dục tự do 

	74 
	
	Xà kép 
	

	75 
	
	Xà đơn 
	

	76 
	Thể dục nghệ thuật
	
	Nhóm dụng cụ đơn (gồm Đồng đội, Toàn năng, Vòng, Chùy, Bóng, Lụa)

	77 
	
	
	Nhóm dụng cụ hỗn hợp (gồm Đồng đội, Toàn năng, Vòng, Chùy, Bóng, Lụa)

	78 
	Thể dục nhào lộn 
	Nhào lộn trên lưới đơn 
	Nhào lộn trên lưới đơn 

	79 
	
	Nhào lộn trên đường thẳng đơn
	Nhào lộn trên đường thẳng đơn

	80 
	Cử tạ
	Hạng cân 49kg
	Hạng cân 45kg

	81 
	
	Hạng cân 55kg
	Hạng cân 49kg

	82 
	
	Hạng cân 61kg
	Hạng cân 55kg

	83 
	
	Hạng cân 67kg
	Hạng cân 59kg

	84 
	
	Hạng cân 73kg
	Hạng cân 64kg

	85 
	
	Hạng cân 81kg
	Hạng cân 76kg

	86 
	
	Hạng cân 96kg
	Hạng cân 87kg

	87 
	
	Hạng cân 109kg
	Hạng cân trên 87kg

	88 
	
	Hạng cân trên 109kg
	

	89 
	Xe đạp đường trường
	Cá nhân tính giờ 
	Cá nhân tính giờ 

	90 
	
	Cá nhân đồng hàng 
	Cá nhân đồng hàng

	91 
	Xe đạp địa hình
	Băng đồng Olympic
	Băng đồng Olympic

	92 
	Xe đạp BMX
	Theo hạng cân
	Theo hạng cân

	93 
	Xe đạp Trong sân
	Nước rút cá nhân
	Nước rút cá nhân

	94 
	
	Đuổi bắt đồng đội
	Đuổi bắt đồng đội

	95 
	
	Keirin
	Keirin

	
	
	Nước rút đồng đội
	Nước rút đồng đội

	
	
	4 môn phối hợp
	4 môn phối hợp

	96 
	Canoeing 
	C1 200m (Nước rút)
	K1 200m (Nước rút)

	97 
	
	C1 1000m (Nước rút)
	K1 500m (Nước rút)

	98 
	
	C2 1000m (Nước rút)
	K2 500m (Nước rút)

	99 
	
	K1 200m (Nước rút)
	K4 500m (Nước rút)

	100 
	
	K1 1000m (Nước rút)
	C1 200m (Nước rút)

	101 
	
	K2 200m (Nước rút)
	C2 500m (Nước rút)

	102 
	
	K2 1000m (Nước rút)
	

	103 
	
	K4 1000m (Nước rút)
	

	104 
	
	K4 500m (Nước rút)
	

	105 
	
	C1 (Vượt chướng ngại vật)
	

	106 
	
	C2 (Vượt chướng ngại vật)
	

	107 
	
	K1 (Vượt chướng ngại vật)
	K1 (Vượt chướng ngại vật)

	108 
	Rowing
	LM2X
	

	109 
	
	LM4-
	W1X

	110 
	
	M1X
	LW2X

	111 
	
	M2-
	W2-

	112 
	
	M2X
	W2X

	113 
	
	M4-
	W4-

	114 
	
	M4X
	W4X

	115 
	
	M8+
	W8+

	116 
	Sailing
	Windsurfer - Techno 293+
	

	117 
	
	Kiteboarding - IKA Twin Tip
	

	118 
	
	Mixed Multihull - Nacra 15

	119 
	
	Đuổi bắt đồng đội
	Đuổi bắt đồng đội

	120 
	
	Keirin
	Keirin


	121 
	
	Nước rút đồng đội
	Nước rút đồng đội

	122 
	
	4 môn phối hợp
	4 môn phối hợp

	123 
	Bóng đá
	Đội tuyển
	Đội tuyển

	124 
	Bóng bàn
	Đồng đội 
	Đồng đội

	125 
	
	Đơn
	Đơn

	126 
	
	Đôi nam nữ

	127 
	Bóng chuyền trong nhà
	Đội tuyển
	Đội tuyển

	128 
	Bóng chuyền bãi biển
	Đội tuyển
	Đội tuyển

	129 
	Bóng ném
	Đội tuyển
	Đội tuyển

	130 
	Bóng ném bãi biển
	Đội tuyển
	Đội tuyển

	131 
	Bóng rổ
	Đội tuyển (5 x 5) 
	Đội tuyển (5 x 5)

	132 
	
	Đội tuyển (3 x 3) 
	Đội tuyển (3 x 3)

	133 
	Cầu lông
	Đơn
	Đơn

	134 
	
	Đôi
	Đôi

	135 
	
	Đôi nam nữ

	136 
	Quần vợt
	Đôi 
	Đôi 

	137 
	
	Đơn
	Đơn 

	138 
	
	Đôi nam nữ

	139 
	Golf
	Đơn
	Đơn 

	140 
	Đấu kiếm
	Cá nhân kiếm chém 
	Cá nhân kiếm chém 

	141 
	
	Cá nhân kiếm 3 cạnh 
	Cá nhân kiếm 3 cạnh 

	142 
	
	Cá nhân kiếm Liễu
	Cá nhân kiếm Liễu

	143 
	
	Đồng đội kiếm 3 cạnh 
	Đồng đội kiếm 3 cạnh 

	144 
	
	Đồng đội kiếm Liễu
	Đồng đội kiếm Chém

	145 
	
	Đồng đội kiếm Chém
	Đồng đội kiếm Liễu

	146 
	Boxing
	Hạng cân 49kg
	Hạng cân 51kg

	147 
	
	Hạng cân 52kg
	Hạng cân 57 kg

	148 
	
	Hạng cân 56kg
	Hạng cân 60kg

	149 
	
	Hạng cân 60kg
	Hạng cân 69 kg

	150 
	
	Hạng cân 64kg
	Hạng cân 75 kg

	151 
	
	Hạng cân 69kg
	

	152 
	
	Hạng cân 75kg
	

	153 
	
	Hạng cân 81kg
	

	154 
	
	Hạng cân 91kg
	

	155 
	
	Hạng cân trên 91 kg
	

	156 
	Taekwondo
	Hạng dưới 58 kg (54kg và 58kg)
	Hạng dưới 49 kg (46kg và 49kg) 

	157 
	
	Hạng dưới 68 kg (63kg và 68kg)
	Hạng dưới 57 kg (53kg và 57kg)

	158 
	
	Hạng dưới 80 kg (74kg và 80kg)
	Hạng dưới 67 kg (62kg và 67kg)

	159 
	
	Hạng trên 80 kg (87kg và trên 87kg)
	Hạng trên 67kg (73kg và trên 73kg)

	160 
	
	Hạng dưới 48 kg (33kg; 37kg; 41kg; 45kg và 48kg)
	Hạng dưới 44 kg (29kg; 33kg; 37kg; 41kg; 42kg; 44kg)

	
	
	Hạng dưới 55 kg (49kg; 51kg; 53kg và 55kg)
	Hạng dưới 49 kg (44kg; 46kg; 47kg và 49kg)

	161 
	
	Hạng dưới 63 kg (57kg; 59kg; 61kg và 63kg)
	Hạng dưới 55 kg (51kg; 52kg và 55kg)

	162 
	
	Hạng dưới 73 kg (68kg; trên 68kg và 73kg)
	Hạng dưới 63 kg (59kg, trên 59kg và 63kg)

	163 
	
	Hạng trên 73 kg (78kg và trên 78kg)
	Hạng trên 63kg (68kg và trên 68kg)

	164 
	Vật
	Hạng cân đến 57kg (tự do)
	Hạng cân đến 50kg (tự do)

	165 
	
	Hạng cân đến 65 kg (tự do)
	Hạng cân đến 53 kg (tự do)

	166 
	
	Hạng cân đến 74 kg (tự do)
	Hạng cân đến 57kg (tự do)

	167 
	
	Hạng cân đến 86 kg (tự do)
	Hạng cân đến 62 kg (tự do)

	168 
	
	Hạng cân đến 97 kg (tự do)
	Hạng cân đến 68kg (tự do)

	169 
	
	Hạng cân đến 125 kg (tự do)
	Hạng cân đến 76kg (tự do)

	170 
	
	Hạng cân đến 60kg (cổ điển)
	

	171 
	
	Hạng cân đến 67kg (cổ điển)
	

	172 
	
	Hạng cân đến 77kg (cổ điển)
	

	173 
	
	 Hạng cân đến 87kg (cổ điển)
	

	174 
	
	 Hạng cân đến 97kg (cổ điển)
	

	175 
	
	Hạng cân đến 130 kg (cổ điển)
	

	176 
	Judo
	Hạng cân 60 kg
	Hạng cân 48 kg

	177 
	
	Hạng cân 66 kg
	Hạng cân 52 kg

	178 
	
	Hạng cân 73 kg
	Hạng cân 57 kg

	179 
	
	Hạng cân 81 kg
	Hạng cân 63 kg

	180 
	
	Hạng cân 90 kg
	Hạng cân 70 kg

	181 
	
	Hạng cân 100 kg
	Hạng cân 78 kg

	182 
	
	Hạng cân trên 100 kg
	Hạng cân trên 78 kg

	
	
	Đồng đội hỗn hợp nam nữ

	183 
	
	Hạng cân 55kg
	Hạng cân 44kg

	184 
	
	Hạng cân 66kg
	Hạng cân 52kg

	185 
	
	Hạng cân 81kg
	Hạng cân 63kg

	186 
	
	Hạng cân 100kg
	Hạng cân 78kg

	187 
	Karate
	Kata cá nhân
	Kata cá nhân

	188 
	
	Kumite 67kg
	Kumite 55kg


	189 
	
	Kumite 75kg
	Kumite 61kg

	190 
	
	Kumite +75kg
	Kumite +61kg

	191 
	
	Kumite 61kg
	Kumite 53kg

	192 
	
	Kumite 68kg
	Kumite 59kg

	193 
	
	Kumite trên 68kg
	Kumite trên 59kg


II. Nhóm II: 

	TT
	Môn
	Nội dung

	
	
	Nam
	Nữ

	1 
	Nhảy cầu
	Đơn cầu mềm 1m
	Đơn cầu mềm 1m

	2 
	Bắn súng
	10m Súng trường di động hỗn hợp nam nữ

	3 
	
	10m Súng trường di động tiêu chuẩn
	

	4 
	Bắn cung
	Cá nhân 3 dây
	Cá nhân 3 dây

	5 
	
	Đồng đội 3 dây
	Đồng đội 3 dây

	6 
	
	Đôi nam, nữ phối hợp 3 dây

	7 
	Cử tạ
	Hạng cân 89kg
	Hạng cân 71kg

	8 
	
	Hạng cân 102kg
	Hạng cân 81kg

	9 
	Xe đạp địa hình
	Cá nhân đổ đèo
	Cá nhân đổ đèo

	10 
	Xe đạp trong sân
	Tiếp sức 
	Tiếp sức

	11 
	Xe đạp BMX
	Tự do trong công viên
	Tự do trong công viên

	12 
	Canoeing
	C2 200m
	

	13 
	Rowing
	LM1X
	LW1X

	14 
	
	LM8+
	LW4X

	15 
	Sailing
	RS:X
	RS:X

	16 
	
	Laser
	Laser Radial

	17 
	
	470
	470

	18 
	
	49er
	49er FX

	19 
	
	RS: One

	20 
	
	Laser 4.7

	21 
	Thuyền truyền thống
	200m thuyền 12 tay chèo
	200m thuyền 12 tay chèo

	22 
	
	500m thuyền 12 tay chèo
	500m thuyền 12 tay chèo

	23 
	
	1000m thuyền 12 tay chèo
	

	24 
	Cầu lông
	Đồng đội
	Đồng đội

	25 
	Golf
	Đồng đội
	Đồng đội

	26 
	Bowling
	Đồng đội 3 nam
	Đồng đội 3 nữ

	27 
	
	Đồng đội 6 nam
	Đồng đội 6 nữ

	28 
	
	Master nam
	Master nữ

	29 
	Cầu mây
	Đồng đội 3 nam (Team Regu)
	Đồng đội 3 nữ (Team Regu)

	30 
	
	Đồng đội đôi nam (Team Double)
	

	31 
	
	Đội tuyển 4 nam (Quadr)
	Đội tuyển 4 nữ (Quadr)

	32 
	
	Đội tuyển 3 nam (Regu)
	

	33 
	Quần vợt
	Đồng đội 
	Đồng đội


	34 
	Cờ vua
	Cá nhân Cờ Tiêu chuẩn
	Cá nhân Cờ Tiêu chuẩn

	35 
	
	Đồng đội Cờ tiêu chuẩn
	Đồng đội Cờ tiêu chuẩn

	36 
	Taekwondo
	Quyền cá nhân
	Quyền cá nhân

	37 
	
	Quyền đồng đội
	Quyền đồng đội

	38 
	
	Quyền đôi nam nữ

	39 
	Pencak Silat
	Hạng cân 55 kg
	Hạng cân 55 kg

	40 
	
	Hạng cân 60 kg
	Hạng cân 60 kg

	41 
	
	Hạng cân 65 kg
	Hạng cân 65 kg

	42 
	
	Hạng cân 70 kg
	Hạng cân 70 kg

	43 
	
	Hạng cân 75 kg
	

	44 
	
	Hạng cân 90 kg
	

	
	
	Hạng cân 95 kg
	

	45 
	
	Biểu diễn đơn
	Biểu diễn đơn

	46 
	
	Biểu diễn đôi
	Biểu diễn đôi

	47 
	
	Biểu diễn đồng đội
	Biểu diễn đồng đội

	48 
	Wushu
	Trường quyền
	Trường quyền

	49 
	
	Nam quyền, nam côn
	Nam quyền, nam đao

	50 
	
	Thái cực quyền, thái cực kiếm
	Thái cực quyền, thái cực kiếm

	51 
	
	Đao thuật, côn thuật nam
	Kiếm thuật, thương thuật 

	52 
	
	Hạng cân 56 kg 
	Hạng cân 52 kg 

	53 
	
	Hạng cân 60 kg 
	Hạng cân 60 kg 

	54 
	
	Hạng cân 65 kg 
	

	55 
	
	Hạng cân 70 kg 
	

	56 
	
	Hạng cân 75 kg 
	

	57 
	Karate
	Kumite 55 kg
	Kumite 50 kg

	58 
	
	Kumite 60 kg
	Kumite 68 kg

	59 
	
	Kumite 84 kg
	Kumite trên 68 kg

	60 
	
	Kumite trên 84 kg
	

	61 
	Kurash
	Hạng cân 66 kg
	Hạng cân 52 kg

	62 
	
	Hạng cân 73 kg
	Hạng cân 63 kg

	63 
	
	Hạng cân 81 kg
	Hạng cân 78 kg

	64 
	
	Hạng cân 90 kg
	

	65 
	
	Hạng cân trên 90 kg
	

	66 
	Sambo
	Hạng cân Sport 52 kg
	Hạng cân Sport 48 kg

	67 
	
	Hạng cân Sport 90 kg
	Hạng cân Sport 68 kg

	68 
	Jujitsu
	Newaza 56 kg
	Newaza 49 kg

	69 
	
	Newaza 62 kg
	Newaza 62 kg

	70 
	
	Newaza 69 kg
	

	71 
	
	Newaza 77 kg
	

	72 
	
	Newaza 85 kg
	

	73 
	
	Newaza 94 kg
	

	74 
	Mô tô nước
	Xe phân khối giới hạn
	

	75 
	
	Xe phân khối 1100
	

	76 
	
	Đường dài mở rộng
	

	77 
	
	Biểu diễn
	

	78 
	Dù lượn
	Nam hạ cánh chính xác
	Nữ hạ cánh chính xác

	79 
	
	Đồng đội nam hạ cánh chính xác
	Đồng đội nữ hạ cánh chính xác

	80 
	
	Đồng đội nam bay đường dài
	Đồng đội nữ bay đường dài

	81 
	Leo núi thể thao
	Nam tốc độ
	Nữ tốc độ

	82 
	
	Nam tiếp sức
	Nữ tiếp sức

	83 
	
	Nam phối hợp
	Nữ phối hợp

	84 
	Ván trượt
	Nam công viên
	Nữ công viên

	85 
	
	Nam đường phố
	Nữ đường phố

	86 
	Giày Patin
	Nam vòng loại 20000m
	Nữ vòng loại 20000m


III. Nhóm III:
	TT
	Môn
	Nội dung

	
	
	Nam
	Nữ

	1 
	Điền kinh
	60m
	60m

	2 
	
	60m rào
	60m rào

	3 
	
	4 x 200m
	4 x 200m

	4 
	
	4 x 100 tiếp sức hỗn hợp
	

	5 
	
	4 x 800 tiếp sức
	4 x 800 tiếp sức

	6 
	
	4 x 800 tiếp sức hỗn hợp
	

	7 
	Bơi
	100m hỗn hợp
	100m hỗn hợp

	8 
	
	4 x 50m tiếp sức tự do
	4 x 50m tiếp sức tự do

	9 
	
	4 x 50m tiếp sức hỗn hợp
	4 x 50m tiếp sức hỗn hợp

	10 
	
	4 x 50m tiếp sức tự do nam nữ

	11 
	
	4 x 50m tiếp sức hỗn hợp nam nữ

	12 
	Bơi đường dài
	5km 
	5km 

	13 
	
	25km
	25km

	14 
	Bơi Nghệ thuật
	
	Đơn

	15 
	
	Đôi nam nữ phối hợp

	16 
	
	Phối hợp tự do nam nữ

	17 
	
	Phối hợp đặc biệt nam nữ

	18 
	Nhảy cầu
	Đôi nam nữ cầu cứng 10m

	19 
	
	Đôi nam nữ cầu mềm 3m

	20 
	Bắn súng
	10m đồng đội Súng trường hơi
	10m đồng đội Súng trường hơi

	21 
	
	50m đồng đội Súng trường 3 tư thế
	50m đồng đội Súng trường 3 tư thế

	22 
	
	10m đồng đội Súng ngắn hơi
	10m đồng đội Súng ngắn hơi

	23 
	
	25m đồng đội Súng ngắn bắn nhanh
	25m đồng đội Súng ngắn thể thao

	24 
	
	Đồng đội Trap
	Đồng đội Trap

	25 
	
	Đồng đội Double Trap
	

	26 
	
	Đồng đội Skeet
	Đồng đội Skeet

	27 
	
	10m đồng đội Súng trường di động hỗn hợp

	28 
	
	10m đồng đội Súng trường di động tiêu chuẩn
	10m đồng đội Súng trường di động tiêu chuẩn

	29 
	
	25m súng ngắn tiêu chuẩn
	10m Súng trường di động tiêu chuẩn

	30 
	
	25m đồng đội súng ngắn tiêu chuẩn
	50m súng trường nằm

	31 
	
	25m súng ngắn ổ quay
	50m đồng đội súng trường nằm

	32 
	
	25m đồng đội súng ngắn ổ quay
	10m súng trường hơi phổ thông

	33 
	
	50m súng trường nằm
	10m đồng đội súng trường hơi phổ thông

	34 
	
	50m đồng đội súng trường nằm
	

	35 
	
	50m súng ngắn
	

	36 
	
	50m đồng đội súng ngắn
	

	37 
	
	25m súng ngắn thể thao
	

	38 
	
	25m đồng đội súng ngắn thể thao
	

	39 
	
	10m súng trường hơi phổ thông
	

	40 
	
	10m đồng đội súng trường hơi phổ thông
	

	41 
	Cử tạ
	Hạng cân trên102kg
	Hạng cân trên 81kg

	42 
	Xe đạp BMX
	Tự do trên đường phẳng
	Tự do trên đường phẳng

	43 
	
	Tính giờ 
	Tính giờ 

	44 
	Xe đạp địa hình
	Băng đồng Marathon 
	Băng đồng Marathon 

	45 
	
	Băng đồng điểm tới điểm 
	Băng đồng điểm tới điểm 

	46 
	
	Băng đồng trong vòng tròn nhỏ 
	Băng đồng trong vòng tròn nhỏ 

	47 
	
	Băng đồng loại dần 
	Băng đồng loại dần 

	48 
	
	Băng đồng tính giờ 
	Băng đồng tính giờ 

	49 
	
	Băng đồng tiếp sức 
	Băng đồng tiếp sức 

	50 
	
	Băng đồng nhiều chặng 
	Băng đồng nhiều chặng 

	51 
	
	Đổ đèo 4 người 
	Đổ đèo 4 người 

	52 
	
	Đổ đèo nhiều chặng 
	Đổ đèo nhiều chặng 

	53 
	
	Đua đường hẹp 
	Đua đường hẹp 

	54 
	
	Đổ đèo trên tuyết 
	Đổ đèo trên tuyết 

	55 
	
	Xe đạp điện 
	Xe đạp điện 

	56 
	Xe đạp việt dã
	Xe đạp việt dã 
	Xe đạp việt dã 

	57 
	Xe đạp đường trường
	Tính giờ đồng đội 
	Tính giờ đồng đội 

	58 
	
	Tính điểm 
	Tính điểm 

	59 
	
	Đua nhiều chặng 
	Đua nhiều chặng 

	60 
	Xe đạp trong sân
	200m tính giờ 
	200m tính giờ 

	61 
	
	Đuổi bắt cá nhân 
	Đuổi bắt cá nhân 

	62 
	
	Tính điểm 
	Tính điểm 

	
	
	Tính giờ 500m hoặc 1km 
	Tính giờ 500m hoặc 1km 

	63 
	
	Một lần rút 
	Một lần rút 

	64 
	
	Xe đạp đôi 
	Xe đạp đôi 

	65 
	
	Motor Pacing
	Motor Pacing

	66 
	
	Đua loại dần 
	Đua loại dần 

	67 
	
	Đua 6 ngày 
	Đua 6 ngày 

	68 
	
	Đua 1 vòng 
	Đua 1 vòng 

	69 
	
	Tempo 
	Tempo 

	70 
	Xe đạp vượt chướng ngại vật
	Cá nhân
	Cá nhân

	71 
	Xe đạp trong nhà
	Xe đạp nghệ thuật - cá nhân
	Xe đạp nghệ thuật - cá nhân 

	72 
	
	Xe đạp nghệ thuật - đôi nam
	Xe đạp nghệ thuật - đôi nữ 

	73 
	
	Xe đạp nghệ thuật - đôi nam nữ

	74 
	
	Xe đạp đá bóng
	Xe đạp nghệ thuật - đồng đội

	75 
	Canoeing
	C4 1000m
	K1 1000m

	76 
	
	K1 500m
	K2 1000m

	77 
	
	K2 500m
	K4 1000m

	78 
	
	C1 500m
	C1 1000m

	79 
	
	C2 500m
	C2 1000m

	80 
	
	C4 500m
	C4 1000m

	81 
	
	K4 200m
	C1 500m

	82 
	
	C4 200m
	C4 500m

	83 
	
	
	K2 200m

	84 
	
	
	K4 200m

	85 
	
	
	C2 200m

	86 
	
	
	C4 200m

	87 
	Rowing
	LM2-
	LW2-

	88 
	
	LM4X
	LW4-

	89 
	
	M4+
	W4+

	90 
	Đua thuyền truyền thống
	200m thuyền 6 tay chèo
	200m thuyền 6 tay chèo

	91 
	
	500m thuyền 6 tay chèo
	500m thuyền 6 tay chèo

	92 
	
	200m thuyền 22 tay chèo
	200m thuyền 22 tay chèo

	93 
	
	500m thuyền 22 tay chèo
	500m thuyền 22 tay chèo

	94 
	
	1000m thuyền 22 tay chèo
	1000m thuyền 22 tay chèo

	95 
	
	
	1000m thuyền 12 tay chèo

	96 
	
	200m thuyền 12 tay chèo

	97 
	
	500m thuyền 12 tay chèo

	98 
	
	1000m thuyền 12 tay chèo

	99 
	
	200m thuyền 22 tay chèo

	100 
	
	500m thuyền 22 tay chèo

	101 
	
	1000m thuyền 22 tay chèo

	102 
	Bóng bàn
	Đôi
	Đôi

	103 
	Bóng đá Futsal (trong nhà)
	Đội tuyển
	Đội tuyển

	104 
	Bóng đá bãi biển
	Đội tuyển
	Đội tuyển

	105 
	Bóng rổ bãi biển
	Đội tuyển
	Đội tuyển

	106 
	Bóng gỗ
	Đơn Fairway
	Đơn Fairway

	107 
	
	Đôi Fairway
	Đôi Fairway

	108 
	
	Đôi nam nữ Fairway

	109 
	
	Đồng đội Fairway
	Đồng đội Fairway

	110 
	
	Đồng đội Stroke
	Đồng đội Stroke

	111 
	
	Đôi Stroke
	Đôi Stroke

	112 
	Cầu mây
	Đôi nam (Double)
	Đôi nữ (Double)

	113 
	
	Rổ nam (Hoop)
	Rổ nữ (Hoop)

	114 
	
	
	Đồng đội đôi nữ (Team Double)

	115 
	
	
	Đội tuyển 3 nữ (Regu)

	116 
	Đá cầu
	Đơn
	Đơn

	117 
	
	Đôi
	Đôi

	118 
	
	Đội tuyển
	Đội tuyển 

	119 
	
	Đôi nam nữ

	120 
	Billiard & Snooker
	Đơn Carom 3 băng
	Đơn Carom 3 băng

	121 
	
	Đơn Pool 9 ball
	Đơn Pool 9 ball

	122 
	
	Đôi Pool 9 ball
	Đơn Pool 10 ball

	123 
	
	Đơn Pool 10 ball
	

	124 
	
	Đơn Snooker
	

	125 
	
	Đôi Snooker
	

	126 
	
	Đơn English Billiard
	

	127 
	
	Đôi English Billiard
	

	128 
	
	Đồng đội Snooker
	

	129 
	
	Đôi Carom 1 băng
	

	130 
	
	Đơn Carom 1 băng
	

	131 
	Bi sắt
	Đơn
	Đơn

	132 
	
	Đôi 
	Đôi 

	133 
	
	Bộ ba
	Bộ ba 

	134 
	
	Kỹ thuật
	Kỹ thuật 

	135 
	
	Đôi nam nữ

	136 
	
	Bộ ba 2 nam 1 nữ

	137 
	
	Bộ ba 2 nữ 1 nam

	138 
	Bowling
	All event
	All event

	139 
	Lặn
	50m Chân vịt đôi
	50m Chân vịt đôi

	140 
	
	100m Chân vịt đôi
	100m Chân vịt đôi

	141 
	
	200m Chân vịt đôi
	200m Chân vịt đôi

	142 
	
	400 Chân vịt đôi
	400 Chân vịt đôi

	143 
	
	50m vòi hơi chân vịt
	50m vòi hơi chân vịt

	144 
	
	100m vòi hơi chân vịt
	100m vòi hơi chân vịt

	145 
	
	200m vòi hơi chân vịt
	200m vòi hơi chân vịt

	146 
	
	400m vòi hơi chân vịt
	400m vòi hơi chân vịt

	147 
	
	800m vòi hơi chân vịt
	800m vòi hơi chân vịt

	148 
	
	1500m vòi hơi chân vịt
	1500m vòi hơi chân vịt

	149 
	
	4 x 100m vòi hơi chân vịt
	4 x 100m vòi hơi chân vịt

	150 
	
	4 x 200m vòi hơi chân vịt
	4 x 200m vòi hơi chân vịt

	
	
	100m khí tài
	100m khí tài

	151 
	
	400m khí tài
	400m khí tài

	152 
	
	800m khí tài
	800m khí tài

	153 
	
	50m nín thở
	50m nín thở

	154 
	
	4 x 50m tiếp sức vòi hơi chân vịt nam nữ

	155 
	
	4 x 100m tiếp sức vòi hơi chân vịt nam nữ

	156 
	Thể hình
	Các hạng cân thể hình 
	Các hạng cân thể hình 

	157 
	
	Các hạng cân thể hình cổ điển
	Các nội dung Fitness 

	158 
	
	Các nội dung thể hình lão tướng
	Các nội dung Physique

	159 
	
	Các nội dung Fitness 
	

	160 
	
	Các nội dung Physique
	

	161 
	
	Các nội dung đôi nam nữ

	162 
	Aerobic
	Đơn IM
	Đơn IW

	163 
	
	Nhóm 2 người (MP Senior)

	164 
	
	Nhóm 3 người (TR Senior)

	165 
	
	Nhóm 5 người (GR Senior)

	166 
	
	Nhóm 6 người (AD Senior)

	167 
	
	Nhóm 8 người (AS Senior)

	168 
	
	Đơn IM AG2
	Đơn IW AG2

	169 
	
	Nhóm 2 người (MP AG2)

	170 
	
	Nhóm 3 người (TR AG2)

	171 
	
	Nhóm 5 người (GR AG2)

	172 
	
	Nhóm 6 người (AD AG2)

	173 
	
	Nhóm 8 người (AS AG2)

	174 
	
	Đơn IM AG1
	Đơn IW AG1

	175 
	
	Nhóm 2 người (MP AG1)

	176 
	
	Nhóm 3 người (TR AG1)

	177 
	
	Nhóm 5 người (GR AG1)

	178 
	Khiêu vũ thể thao
	Đơn Breaking
	Đơn Breaking

	179 
	
	Đôi nam nữ Điệu đơn Waltz

	180 
	
	Đôi nam nữ Điệu đơn Tango

	
	
	Đôi nam nữ Điệu đơn Viennese Waltz

	181 
	
	Đôi nam nữ Điệu đơn Foxtrot

	182 
	
	Đôi nam nữ Điệu đơn Quickstep

	183 
	
	Đôi nam nữ 5 điệu Standard

	184 
	
	Đôi nam nữ Điệu đơn Samba

	185 
	
	Đôi nam nữ Điệu đơn Chachacha

	186 
	
	Đôi nam nữ Điệu đơn Rumba

	187 
	
	Đôi nam nữ Điệu đơn Pasadoble

	188 
	
	Đôi nam nữ Điệu đơn Jive

	189 
	
	Đôi nam nữ 5 điệu Latin

	190 
	Cờ vua
	Cá nhân cờ nhanh
	Cá nhân cờ nhanh

	191 
	
	Cá nhân cờ chớp
	Cá nhân cờ chớp

	192 
	
	Đồng đội cờ nhanh
	Đồng đội cờ nhanh

	193 
	
	Đồng đội cờ chớp
	Đồng đội cờ chớp

	194 
	Cờ tướng
	Cờ truyền thống cá nhân
	Cờ truyền thống cá nhân

	195 
	
	Cờ truyền thống đồng đội
	Cờ truyền thống đồng đội

	196 
	
	Cờ nhanh cá nhân
	Cờ nhanh cá nhân

	197 
	
	Cờ nhanh đồng đội 
	Cờ nhanh đồng đội 

	198 
	
	Cờ chớp cá nhân
	Cờ chớp cá nhân

	199 
	
	Cờ chớp đồng đội
	Cờ chớp đồng đội

	200 
	Cờ vây
	Cá nhân
	Cá nhân

	201 
	
	Đồng đội
	Đồng đội

	202 
	Muay


	Hạng cân 42kg đến dưới 45kg
	Hạng cân 42kg đến dưới 45kg

	203 
	
	Hạng cân 45kg đến dưới 48kg
	Hạng cân 45kg đến dưới 48kg

	204 
	
	Hạng cân 48kg đến dưới 51kg
	Hạng cân 48kg đến dưới 51kg

	205 
	
	Hạng cân 51 đến dưới 54kg
	Hạng cân 51kg đến dưới 54kg

	206 
	
	Hạng cân 54kg đến dưới 57kg
	Hạng cân 54kg đến dưới 57kg

	
	
	Hạng cân 57kg đến dưới 60kg
	Hạng cân 57kg đến dưới 60kg

	207 
	
	Hạng cân 60kg đến dưới 63.5kg
	Hạng cân 60kg đến dưới 63.5kg

	208 
	
	Hạng cân 63.5kg đến dưới 67kg
	Hạng cân 63.5kg đến dưới 67kg

	209 
	
	Hạng cân 67kg đến dưới 71kg
	Hạng cân 67kg đến dưới 71kg

	210 
	
	Hạng cân 71kg đến dưới 75kg
	Hạng cân 71kg đến dưới 75kg

	211 
	
	Hạng cân 75kg đến dưới 81kg
	Hạng cân 33kg đến dưới 36kg

	212 
	
	Hạng cân 81kg đến dưới 86kg
	Hạng cân 36kg đến dưới 38kg

	213 
	
	Hạng cân 86kg đến dưới 91kg 
	Hạng cân 38kg đến dưới 40kg

	214 
	
	Hạng cân trên 91kg 
	Hạng cân 40kg đến dưới 42kg

	215 
	
	Hạng cân 33kg đến dưới 36kg
	Hạng cân trên 71kg

	216 
	
	Hạng cân 36kg đến dưới 38kg
	Hạng cân trên 75kg

	217 
	
	Hạng cân 38kg đến dưới 40kg
	

	218 
	
	Hạng cân 40kg đến dưới 42kg
	

	219 
	
	Hạng cân trên 71kg
	

	220 
	
	Hạng cân 71kg đến dưới 75kg
	

	221 
	
	Hạng cân 75kg đến dưới 81kg
	

	222 
	
	Hạng cân trên 81kg
	

	223 
	
	Hạng cân trên 75kg
	

	224 
	Vật
	Hạng cân đến 53kg (tự do)
	Hạng cân đến 55kg (tự do)

	225 
	
	Hạng cân đến 61kg (tự do)
	Hạng cân đến 59kg (tự do)

	226 
	
	Hạng cân đến 70kg (tự do)
	Hạng cân đến 65kg (tự do)

	227 
	
	Hạng cân đến 79kg (tự do)
	Hạng cân đến 72kg (tự do)

	228 
	
	Hạng cân đến 50kg (cổ điển)
	Hạng cân đến 38kg (tự do)

	
	
	Hạng cân đến 63kg (cổ điển)
	Hạng cân đến 40kg (tự do)

	229 
	
	Hạng cân đến 72kg (cổ điển)
	Hạng cân đến 43kg (tự do)

	230 
	
	Hạng cân đến 82kg (cổ điển)
	Hạng cân đến 46kg (tự do)

	231 
	
	Hạng cân đến 41kg (tự do, cổ điển)
	Hạng cân đến 49kg (tự do)

	232 
	
	Hạng cân đến 45kg (tự do, cổ điển)
	Hạng cân đến 61kg (tự do)

	233 
	
	Hạng cân đến 48kg (tự do, cổ điển)
	Hạng cân đến 69kg (tự do)

	234 
	
	Hạng cân đến 51kg (tự do, cổ điển)
	Hạng cân đến 73kg (tự do)

	235 
	
	Hạng cân đến 55kg (tự do, cổ điển)
	Hạng cân đến 33kg (tự do)

	236 
	
	Hạng cân đến 60kg (tự do, cổ điển)
	Hạng cân đến 36kg (tự do)

	237 
	
	Hạng cân đến 71kg (tự do, cổ điển)
	Hạng cân đến 39kg (tự do)

	238 
	
	Hạng cân đến 80kg (tự do, cổ điển)
	Hạng cân đến 42kg (tự do)

	239 
	
	Hạng cân đến 92kg (tự do, cổ điển)
	Hạng cân đến 54kg (tự do)

	240 
	
	Hạng cân đến 110kg (tự do, cổ điển) 
	Hạng cân đến 58kg (tự do)

	241 
	
	Hạng cân đến 38kg (tự do, cổ điển) 
	Hạng cân đến 66kg (tự do)

	242 
	
	Hạng cân đến 41kg (tự do, cổ điển) 
	

	243 
	
	Hạng cân đến 44kg (tự do, cổ điển) 
	

	244 
	
	Hạng cân đến 48kg (tự do, cổ điển) 
	

	245 
	
	Hạng cân đến 52kg (tự do, cổ điển) 
	

	
	
	Hạng cân đến 57kg (cổ điển)
	

	246 
	
	Hạng cân đến 62kg (tự do, cổ điển) 
	

	247 
	
	Hạng cân đến 68kg (tự do, cổ điển) 
	

	248 
	
	Hạng cân đến 75kg (tự do, cổ điển) 
	

	249 
	
	Hạng cân đến 85kg (tự do, cổ điển) 
	

	250 
	Kick Boxing
	Hạng cân -42kg
	Hạng cân -40kg

	251 
	
	Hạng cân -44kg
	Hạng cân -42kg

	252 
	
	Hạng cân -45kg
	Hạng cân -44kg

	253 
	
	Hạng cân -46kg
	Hạng cân -45kg

	254 
	
	Hạng cân -48kg
	Hạng cân -46kg

	255 
	
	Hạng cân -50kg
	Hạng cân -48kg

	256 
	
	Hạng cân -51kg
	Hạng cân -50kg.

	257 
	
	Hạng cân -52kg
	Hạng cân -51kg

	258 
	
	Hạng cân -54kg
	Hạng cân -52kg

	259 
	
	Hạng cân -56kg
	Hạng cân -54kg

	260 
	
	Hạng cân -57kg
	Hạng cân -57kg

	261 
	
	Hạng cân -60kg
	Hạng cân -60kg

	262 
	
	Hạng cân -63kg
	Hạng cân -63kg

	263 
	
	Hạng cân -63.5kg
	Hạng cân -64kg

	264 
	
	Hạng cân -64kg
	Hạng cân -69kg

	265 
	
	Hạng cân -66kg
	Hạng cân -75kg

	266 
	
	Hạng cân -67kg
	Hạng cân -81kg

	267 
	
	Hạng cân -69kg
	

	268 
	
	Hạng cân -71kg
	

	269 
	
	Hạng cân -75kg
	

	270 
	
	Hạng cân -81kg
	

	271 
	
	Hạng cân -91kg
	

	272 
	
	Hạng cân trên 91kg
	

	273 
	Boxing
	Hạng cân -40kg
	Hạng cân -40kg

	274 
	
	Hạng cân -42kg
	Hạng cân -42kg

	275 
	
	Hạng cân -44kg
	Hạng cân -44kg

	276 
	
	Hạng cân -46kg
	Hạng cân -45kg

	277 
	
	Hạng cân -48kg
	Hạng cân -48kg

	278 
	
	Hạng cân -50kg
	Hạng cân -54kg

	279 
	
	Hạng cân -54kg
	Hạng cân -64kg

	280 
	
	Hạng cân -57kg
	Hạng cân -81kg

	281 
	
	Hạng cân -63kg
	Hạng cân +81kg

	282 
	
	Hạng cân -66kg
	Hạng cân -46kg

	283 
	
	
	Hạng cân -50kg

	284 
	
	
	Hạng cân -52kg

	285 
	
	
	Hạng cân -63kg.

	286 
	Karate
	Kata đồng đội
	Kata đồng đội

	287 
	
	Kumite đồng đội
	Kumite đồng đội

	288 
	
	Kumite 52 kg
	Kumite 47 kg

	289 
	
	Kumite 57 kg
	Kumite 54 kg

	290 
	
	Kumite 63 kg
	Kumite trên 54 kg

	291 
	
	Kumite 70 kg
	Kumite 48 kg

	292 
	
	Kumite trên 70 kg
	Kumite 53 kg

	293 
	
	Kumite 61 kg
	Kumite 59 kg

	294 
	
	Kumite 68 kg
	Kumite trên 59 kg

	295 
	
	Kumite 76 kg
	

	296 
	
	Kumite trên 76 kg
	

	297 
	Judo
	Hạng cân 24kg 
	Hạng cân 22kg 

	298 
	
	Hạng cân 27kg
	Hạng cân 25kg

	299 
	
	Hạng cân 30kg
	Hạng cân 28kg

	300 
	
	Hạng cân 34kg
	Hạng cân 32kg

	301 
	
	Hạng cân 38kg
	Hạng cân 36kg

	302 
	
	Hạng cân 42kg
	Hạng cân 40kg

	303 
	
	Hạng cân 46kg
	Hạng cân 42kg 

	
	
	Hạng cân 50kg
	Hạng cân 44kg

	304 
	
	Hạng cân 55kg 
	Hạng cân 45kg

	305 
	
	Hạng cân 60kg 
	Hạng cân 48kg

	306 
	
	Hạng cân 66kg 
	Hạng cân 52kg 

	307 
	
	Hạng cân 73kg 
	Hạng cân 57kg 

	308 
	
	Hạng cân 81kg 
	Hạng cân 63kg 

	309 
	
	Hạng cân 90kg 
	Hạng cân 70kg 

	310 
	
	Hạng cân 100kg 
	Hạng cân 78kg 

	311 
	
	Hạng cân trên 100kg 
	Hạng cân trên 78kg 

	312 
	
	Đồng đội
	Đồng đội

	313 
	
	Quyền Ju No Kata

	314 
	
	Katame No Kata

	315 
	
	Kodokan Goshin Jutsu

	316 
	
	Kime No Kata

	317 
	
	Nage No Kata

	318 
	Wushu
	Kiếm thuật
	Côn thuật 

	319 
	
	Thương thuật
	Đao thuật

	320 
	
	Nam đao
	Nam côn

	321 
	
	Đối luyện
	Đối luyện

	322 
	
	Hạng cân 48kg
	Hạng cân 45kg

	323 
	
	Hạng cân 52kg
	Hạng cân 48kg

	324 
	
	Hạng cân 80kg
	Hạng cân 56kg

	325 
	
	Hạng cân 95kg
	Hạng cân 65kg

	326 
	
	Hạng cân 90kg
	Hạng cân 70kg

	327 
	
	Hạng cân trên 90kg
	Hạng cân 75kg

	328 
	
	Trên 85kg
	


	329 
	Kurash
	Hạng cân 33kg
	Hạng cân 27kg

	330 
	
	Hạng cân 36kg
	Hạng cân 30kg

	331 
	
	Hạng cân 38kg
	Hạng cân 33kg

	332 
	
	Hạng cân 42kg
	Hạng cân 36kg

	333 
	
	Hạng cân 46kg
	Hạng cân 40kg

	
	
	Hạng cân 50kg
	Hạng cân 44kg

	334 
	
	Hạng cân 55kg
	Hạng cân 45kg

	335 
	
	Hạng cân 60kg
	Hạng cân 48kg

	336 
	
	Hạng cân 65kg
	Hạng cân 52kg

	337 
	
	Hạng cân 71kg
	Hạng cân 57kg

	338 
	
	Hạng cân 77kg
	Hạng cân 63kg

	339 
	
	Hạng cân 83kg
	Hạng cân 70kg

	340 
	
	Hạng cân 90kg
	Hạng cân 87kg

	341 
	
	Hạng cân 100kg
	Hạng cân trên 70kg

	342 
	
	Hạng cân trên 90kg
	Hạng cân trên 87kg

	343 
	
	Hạng cân trên 100kg
	

	344 
	Sambo
	Hạng cân Sport 42kg
	Hạng cân Sport 38kg

	345 
	
	Hạng cân Sport 46kg
	Hạng cân Sport 40kg

	346 
	
	Hạng cân Sport 48kg 
	Hạng cân Sport 41kg

	347 
	
	Hạng cân Sport 50kg
	Hạng cân Sport 44kg 

	348 
	
	Hạng cân Sport 52kg 
	Hạng cân Sport 48kg 

	349 
	
	Hạng cân Sport 56kg
	Hạng cân Sport 52 kg

	350 
	
	Hạng cân Sport 57 kg
	Hạng cân Sport 56 kg

	351 
	
	Hạng cân Sport 60 kg
	Hạng cân Sport 60 kg

	352 
	
	Hạng cân Sport 62 kg
	Hạng cân Sport 64 kg

	353 
	
	Hạng cân Sport 65 kg
	Hạng cân Sport 65 kg

	354 
	
	Hạng cân Sport 68 kg
	Hạng cân Sport 70 kg

	355 
	
	Hạng cân Sport 70 kg
	Hạng cân Sport 72 kg

	356 
	
	Hạng cân Sport 74 kg
	Hạng cân Sport 75 kg

	357 
	
	Hạng cân Sport 75 kg
	Hạng cân Sport 80 kg

	358 
	
	Hạng cân Sport 81 kg
	Hạng cân Sport trên 70kg

	359 
	
	Hạng cân Sport 82 kg
	Hạng cân Sport trên 75kg

	360 
	
	Hạng cân Sport 87 kg
	Hạng cân Sport trên 80kg

	361 
	
	Hạng cân Sport trên 87kg
	

	362 
	
	Hạng cân Sport 100 kg
	

	363 
	
	Hạng cân Sport trên 100kg
	

	
	
	Hạng cân Combat 52 kg
	

	364 
	
	Hạng cân Combat 57 kg
	

	365 
	
	Hạng cân Combat 62 kg
	

	366 
	
	Hạng cân Combat 68 kg
	

	367 
	
	Hạng cân Combat 74 kg
	

	368 
	
	Hạng cân Combat 82 kg
	

	369 
	
	Hạng cân Combat 90 kg
	

	370 
	
	Hạng cân Combat 100 kg
	

	371 
	
	Hạng cân Combat trên 100kg
	

	372 
	Jujitsu
	Newaza 34kg
	Newaza 32kg 

	373 
	
	Newaza 37kg
	Newaza 36kg

	374 
	
	Newaza 41kg
	Newaza 40kg

	375 
	
	Newaza 45kg
	Newaza 44kg 

	376 
	
	Newaza 46kg
	Newaza 45kg

	377 
	
	Newaza 50kg
	Newaza 48kg

	378 
	
	Newaza 55kg
	Newaza 52kg

	379 
	
	Newaza 60kg
	Newaza 57kg

	380 
	
	Newaza 66kg
	Newaza 63kg

	381 
	
	Newaza trên 66kg
	Newaza trên 63kg

	382 
	
	Newaza 73kg
	Newaza 70kg

	383 
	
	Newaza 81kg
	Newaza trên 70kg

	384 
	
	Newaza trên 81kg
	Fighting 32kg

	385 
	
	Newaza trên 94kg
	Fighting 36kg

	386 
	
	Fighting 34kg
	Fighting 40kg 

	387 
	
	Fighting 37kg
	Fighting 44kg

	388 
	
	Fighting 41kg
	Fighting 45kg

	389 
	
	Fighting 45kg
	Fighting 48kg 

	390 
	
	Fighting 46kg
	Fighting 52kg

	391 
	
	Fighting 50kg
	Fighting 57kg

	392 
	
	Fighting 55kg
	Fighting 63kg

	393 
	
	Fighting 56kg
	Fighting 70kg

	394 
	
	Fighting 60kg
	Fighting trên 63kg

	395 
	
	Fighting 62kg
	Fighting trên 70kg

	396 
	
	Fighting 66kg
	Fighting contact 40kg

	397 
	
	Fighting trên 66kg
	Fighting contact 44kg

	398 
	
	Fighting 69kg
	Fighting contact 45kg

	399 
	
	Fighting 73kg
	Fighting contact 48kg

	400 
	
	Fighting 77kg
	Fighting contact 52kg

	401 
	
	Fighting 81kg
	Fighting contact 57kg

	402 
	
	Fighting trên 81kg
	Fighting contact 63kg

	403 
	
	Fighting 85kg
	Fighting contact 70kg

	404 
	
	Fighting 94kg
	Fighting contact trên 70kg

	405 
	
	Fighting trên 94kg
	

	406 
	
	Fighting contact 56kg
	

	407 
	
	Fighting contact 62kg
	

	408 
	
	Fighting contact 69kg
	

	409 
	
	Fighting contact 77kg
	

	410 
	
	Fighting contact 85kg
	

	411 
	
	Fighting contact 94kg
	

	412 
	
	Fighting contact trên 94kg
	

	413 
	
	Duo Show
	Duo Show

	414 
	
	Duo Classic
	Duo Classic

	415 
	
	Duo Show mixed

	416 
	
	Duo Classic mixed

	417 
	Pencak Silat
	Hạng cân 28kg đến dưới 30kg
	Hạng cân 28kg đến dưới 30kg

	418 
	
	Hạng cân 30kg đến dưới 32kg
	Hạng cân 30kg đến dưới 32kg

	419 
	
	Hạng cân 32kg đến dưới 34kg
	Hạng cân 32kg đến dưới 34kg

	420 
	
	Hạng cân 34kg đến dưới 36kg
	Hạng cân 34kg đến dưới 36kg

	421 
	
	Hạng cân 36kg đến dưới 38kg
	Hạng cân 36kg đến dưới 38kg

	422 
	
	Hạng cân 38kg đến dưới 40kg
	Hạng cân 38kg đến dưới 40kg

	423 
	
	Hạng cân 40kg đến dưới 42kg
	Hạng cân 40kg đến dưới 42kg

	424 
	
	Hạng cân 42kg đến dưới 44kg
	Hạng cân 42kg đến dưới 44kg

	425 
	
	Hạng cân 44kg đến dưới 46kg
	Hạng cân 44kg đến dưới 46kg

	426 
	
	Hạng cân 46kg đến dưới 48kg
	Hạng cân trên 46kg

	427 
	
	Hạng cân 48kg đến dưới 50kg
	Hạng cân 42kg đến dưới 45kg

	428 
	
	Hạng cân 50kg đến dưới 52kg
	Hạng cân 45kg đến dưới 48kg

	429 
	
	Hạng cân trên 52kg
	Hạng cân 48kg đến dưới 51kg

	430 
	
	Hạng cân 42kg đến dưới 45kg
	Hạng cân 51kg đến dưới 54kg

	431 
	
	Hạng cân 45kg đến dưới 48kg
	Hạng cân 54kg đến dưới 57kg

	432 
	
	Hạng cân 48kg đến dưới 51kg
	Hạng cân 57kg đến dưới 60kg

	433 
	
	Hạng cân 51kg đến dưới 54kg
	Hạng cân 60kg đến dưới 63kg

	434 
	
	Hạng cân 54kg đến dưới 57kg
	Hạng cân 63kg đến dưới 66kg

	435 
	
	Hạng cân 57kg đến dưới 60kg
	Hạng cân trên 66kg

	436 
	
	Hạng cân 60kg đến dưới 63kg
	

	437 
	
	Hạng cân 63kg đến dưới 66kg
	

	438 
	
	Hạng cân 66kg đến dưới 69kg
	

	439 
	
	Hạng cân 69kg đến dưới 72kg
	

	440 
	
	Hạng cân 72kg đến dưới 75kg
	

	441 
	
	Hạng cân 75kg đến dưới 78kg
	

	442 
	
	Hạng cân trên 78kg
	

	443 
	Vovinam
	Hạng cân dưới 51kg
	Hạng cân dưới 45kg

	444 
	
	Hạng cân dưới 54kg
	Hạng cân dưới 48kg

	445 
	
	Hạng cân dưới 57kg
	Hạng cân dưới 51kg

	446 
	
	Hạng cân dưới 60kg
	Hạng cân dưới 54kg

	447 
	
	Hạng cân dưới 64kg
	Hạng cân dưới 57kg

	448 
	
	Hạng cân dưới 68kg
	Hạng cân dưới 60kg

	449 
	
	Hạng cân dưới 72kg
	Hạng cân dưới 63kg

	450 
	
	Hạng cân dưới 77kg
	Hạng cân dưới 66kg

	451 
	
	Hạng cân dưới 82kg
	

	452 
	
	Hạng cân dưới 90kg
	

	453 
	
	Hạng cân trên 90kg đến 100kg
	

	454 
	
	Thập thế bát thức quyền
	Viên phương quyền

	455 
	
	Ngũ môn quyền
	Long hổ quyền

	456 
	
	Nhật nguyệt đại đao pháp
	Thái cực đơn đao pháp

	457 
	
	Tứ Tượng côn pháp
	Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp

	458 
	
	Long hổ quyền
	Thập tự quyền pháp

	459 
	
	Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp
	Song dao pháp

	460 
	
	Thập tự quyền pháp
	Song luyện 3

	461 
	
	Song luyện vật 2
	Song luyện kiếm

	462 
	
	Song luyện mã tấu
	Đa luyện tay không nữ

	463 
	
	Song luyện kiếm
	Đa luyện vũ khí nam nữ

	464 
	
	Song luyện dao
	Quyền đồng đội nữ

	465 
	
	Đa luyện tay không nam
	Tự vệ nữ

	466 
	
	Đa luyện vũ khí nam
	Đồng đội kỹ thuật căn bản nữ

	467 
	
	Quyền đồng đội nam
	Đồng đội kiếm nữ

	468 
	
	Đòn chân tấn công nam
	

	469 
	
	Đồng đội kỹ thuật căn bản nam
	

	470 
	
	Đồng đội kiếm nam
	

	471 
	
	Đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam nữ

	472 
	Võ cổ truyền
	Hạng cân 50kg
	Hạng cân 48kg

	473 
	
	Hạng cân 55kg
	Hạng cân 52kg

	474 
	
	Hạng cân 60kg
	Hạng cân 56kg

	475 
	
	Hạng cân 65kg 
	Hạng cân 60kg 

	476 
	
	Hạng cân 70kg 
	Hạng cân 65kg 

	477 
	
	Hạng cân 75kg 
	Hạng cân 70kg 

	478 
	
	Hạng cân 80kg 
	

	479 
	
	Hạng cân 85kg 
	

	480 
	
	Quyền tự chọn cá nhân
	Quyền tự chọn cá nhân

	481 
	
	Quyền binh khí ngắn cá nhân 
	Quyền binh khí ngắn cá nhân 

	482 
	
	Quyền binh khí dài cá nhân
	Quyền binh khí dài cá nhân

	483 
	
	Quyền binh khí mềm cá nhân
	Quyền binh khí mềm cá nhân

	484 
	
	Ngọc Trản Quyền
	Lão Mai Quyền

	485 
	
	Siêu Xung Thiên
	Thái Sơn Côn

	486 
	
	Độc Lư Thương
	Hùng Kê Quyền

	487 
	
	Thanh Long độc kiếm
	Lão Hổ thượng sơn

	488 
	
	Phong Hoa Đao
	Song Tuyết Kiếm

	489 
	
	Tứ Linh Đao
	Tứ Linh Đao

	490 
	Lân sư rồng
	Lân trên mai hoa thung 
	Lân trên mai hoa thung 

	491 
	
	Lân địa bửu
	

	492 
	
	Múa rồng
	

	493 
	E Sports
	Đồng đội
	Đồng đội

	494 
	
	Đôi
	Đôi

	495 
	
	Cá nhân
	Cá nhân

	496 
	
	Đôi nam nữ

	497 
	
	Đồng đội nam nữ

	498 
	Vũ đạo thể thao giải trí
	Đồng đội
	

	499 
	
	Cá nhân
	

	500 
	Kéo co
	Đồng đội hạng cân 640kg
	Đồng đội hạng cân 560kg

	501 
	
	Đồng đội hạng cân 600kg
	Đồng đội hạng cân 520kg

	502 
	
	Đồng đội hạng cân 540kg
	Đồng đội hạng cân 480kg


Phụ lục 2

(Ban hành theo Quyết định số 2112/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 6 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


DANH MỤC 

CÁC MÔN, NỘI DUNG THI ĐẤU THỂ THAO NHÓM I, NHÓM II 

DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

I. Nhóm I
	TT
	Môn
	Nội dung thi đấu

	
	
	Nam
	Nữ

	1
	Điền kinh
	100m (Hạng thương tật T11, T12, T13, T33, T34, T35, T36, T37, T38, T42, T44, T45, T46, T47, T51, T52, T53, T54, T62, T63, T64)
	100m (Hạng thương tật T11, T12, T13, T33, T34, T35, T36, T37, T38, T42, T44, T45, T46, T47, T51, T52, T53, T54, T62, T63, T64)

	
	
	200m (Hạng thương tật T11, T12, T35, T37, T42, T44, T51, T61, T64)
	200m (Hạng thương tật T11, T12, T35, T36, T37, T42, T44, T45, T46, T47, T64)

	
	
	400m (Hạng thương tật T11, T12, T13, T20, T36, T37, T38, T44, T45, T46, T47, T51, T52, T53, T54, T62)
	400m (Hạng thương tật T11, T12, T13, T20, T34, T37, T38, T44, T45, T46, T47, T52, T53, T54)

	
	
	800m (Hạng thương tật T33, T34, T36, T53, T54)
	800m (Hạng thương tật T33, T34, T53, T54)

	
	
	1.500m (Hạng thương tật T11, T12, T13, T20, T37, T38, T45, T46, T51, T52, T53, T54)
	1.500m (Hạng thương tật T11, T12, T13, T20, T53, T54)

	
	
	5.000m (Hạng thương tật T11, T12, T13, T53, T54)
	5.000m (Hạng thương tật T53, T54)

	
	
	4 x 100m (Hạng thương tật T11 -> T13, T42 -> T47)
	4 x 100m (Hạng thương tật T11 -> T13, T35 -> T38)

	
	
	4 x 400m (Hạng thương tật T53/T54)
	4 x 400m (Hạng thương tật T53/T54)

	
	
	4 x 100m hỗn hợp (Hạng thương tật T11-13, T35-38,            T42-47/T61-64, T33-34/T51-54)

	
	
	Marathon (Hạng thương tật T11, T12, T46, T52, T53, T54)
	Marathon (Hạng thương tật T11, T12, T52, T53, T54)

	
	
	Nhảy Cao (Hạng thương tật T42, T44, T45, T46, T47, T63, T64)
	

	
	
	Nhảy Xa (Hạng thương tật T11, T12, T13, T20, T36, T37, T38, T42, T44, T45, T46, T47, T61, T62, T63, T64)
	Nhảy xa (Hạng thương tật T11, T12, T20, T37, T38, T42, T44, T45, T46, T47, T61, T62, T63, T64)

	
	
	Đẩy Tạ (Hạng thương tật F11, F12, F20, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F40, F41, F42, F46, F53, F54, F55, F56, F57, F61, F63)
	Đẩy tạ (Hạng thương tật F11, F12, F20, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F40, F41, F53, F54, F56, F57)

	
	
	Ném Đĩa (Hạng thương tật F11, F37, F43, F44, F51, F52, F54, F55, F56, F62, F64)
	Ném Đĩa (Hạng thương tật F11, F37, F38, F40, F41, F43, F44, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F62, F64)

	
	
	Ném Lao (Hạng thương tật F12, F13, F33, F34, F38, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F53, F54, F56, F57, F61, F62, F63, F64)
	Ném Lao (Hạng thương tật F12, F13, F33, F34, F37, F45, F46, F53, F54, F55, F56)

	2
	Bơi
	50m tự do (Hạng thương tật S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13)
	50m tự do (Hạng thương tật S4, S5, S6, S7, S8 , S9, S10, S11, S12, S13)

	
	
	100m tự do (Hạng thương tật S4, S5, S6, S7, S8 , S9, S10, S11, S12, S13)
	100m tự do (Hạng thương tật S3, S5, S6, S7, S8, S9 S10, S11, S12, S13)

	
	
	200m tự do (Hạng thương tật S2, S3, S4, S5, S14)
	200m tự do (Hạng thương tật S5, S14)

	
	
	400m tự do (Hạng thương tật S6, S7, S8 , S9, S10, S11, S13)
	400m tự do (Hạng thương tật S6, S7, S8 , S9, S10, S11, S13)

	
	
	50m Ngửa (Hạng thương tật S1, S2, S3, S4, S5)
	50m Ngửa (Hạng thương tật S2, S3, S4, S5)

	
	
	100m Ngửa (Hạng thương tật S1, S2, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14)
	100m Ngửa (Hạng thương tật S2, S6, S7, S8 , S9, S10, S11, S12, S13, S14)

	
	
	50m Ếch (Hạng thương tật SB2, SB3)
	50m Ếch (Hạng thương tật SB3)

	
	
	100m Ếch (Hạng thương tật SB4, SB5, SB6, SB7, SB8, SB9, SB10, SB11, SB12, SB13, SB14)
	100m Ếch (Hạng thương tật SB4, SB5, SB6, SB7, SB8 , SB9, SB11, SB12, SB13, SB14)

	
	
	50m Bướm (Hạng thương tật S5, S6, S7)
	50m Bướm (Hạng thương tật S5, S6, S7)

	
	
	100m Bướm (Hạng thương tật S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14)
	100m Bướm (Hạng thương tật S8, S9, S10, S13, S14)

	
	
	150m hỗn hợp (Hạng thương tật SM3, SM4)
	150m hỗn hợp (Hạng thương tật SM4)

	
	
	200m hỗn hợp (Hạng thương tật SM6, SM7, SM8, SM9, SM10, SM11, SM13, SM14)
	200m hỗn hợp (Hạng thương tật SM5, SM6, SM7, SM8, SM9, SM10, SM11, SM13, SM14)

	
	
	4x 100m tự do 34 điểm
	4x 100m tự do 34 điểm

	
	
	4 x 100m hỗn hợp 34 điểm
	4 x 100m hỗn hợp 34 điểm

	
	
	4 x 50m dự do nam - nữ 20 điểm

	
	
	4 x 100m tự do nam - nữ S14

	
	
	4 x 100m tự do nam - nữ VI (49 điểm)

	3
	Cử tạ
	Hạng cân 49 kg
	Hạng cân 41 kg

	
	
	Hạng cân 54 kg
	Hạng cân 45 kg

	
	
	Hạng cân 59 kg
	Hạng cân 50 kg

	
	
	Hạng cân 65 kg
	Hạng cân 55 kg 

	
	
	Hạng cân 72 kg
	Hạng cân 61 kg

	
	
	Hạng cân 80 kg
	Hạng cân 67 kg

	
	
	Hạng cân 88 kg
	Hạng cân 73 kg

	
	
	Hạng cân 97 kg
	Hạng cân 79 kg

	
	
	Hạng cân 107 kg
	Hạng cân 86 kg

	
	
	Hạng cân trên 107 kg
	Hạng cân trên 86 kg

	4
	Judo khiếm thị
	Hạng cân 60 kg
	Hạng cân 48 kg

	
	
	Hạng cân 66 kg
	Hạng cân 52 kg

	
	
	Hạng cân 73 kg
	Hạng cân 57 kg

	
	
	Hạng cân 81 kg
	Hạng cân 63 kg

	
	
	Hạng cân 90 kg
	Hạng cân 70 kg

	
	
	Hạng cân 100 kg
	Hạng cân trên 70 kg

	
	
	Hạng cân trên 100 kg
	

	5
	Boccia
	Hỗn hợp Cá nhân (Hạng thương tật BC1, BC2, BC3, BC4)

	
	
	Hỗn hợp Đôi (Hạng thương tật BC3, BC4)

	
	
	Hỗn hợp Đồng đội (Hạng thương tật BC1- BC2)

	6
	Bóng bàn
	Cá nhân nhóm 1 (TT1)
	Cá nhân nhóm 1-2 (TT1-2)

	
	
	Cá nhân nhóm 2 (TT2)
	

	
	
	Cá nhân nhóm 3 (TT3)
	Cá nhân nhóm 3 (TT3)

	
	
	Cá nhân nhóm 4 (TT4)
	Cá nhân nhóm 4 (TT4)

	
	
	Cá nhân nhóm 5 (TT5)
	Cá nhân nhóm 5 (TT5)

	
	
	Cá nhân nhóm 6 (TT6)
	Cá nhân nhóm 6 (TT6)

	
	
	Cá nhân nhóm 7 (TT7)
	Cá nhân nhóm 7 (TT7)

	
	
	Cá nhân nhóm 8 (TT8)
	Cá nhân nhóm 8 (TT8)

	
	
	Cá nhân nhóm 9 (TT9)
	Cá nhân nhóm 9 (TT9)

	
	
	Cá nhân nhóm 10 (TT10)
	Cá nhân nhóm 10 (TT10)

	
	
	Cá nhân nhóm 11 (TT11)
	Cá nhân nhóm 11 (TT11)

	
	
	Đồng đội nhóm 1-2 (TT1-2)
	Đồng đội nhóm 1-3 (TT1-3)

	
	
	Đồng đội nhóm 3 (TT3)
	

	
	
	Đồng đội nhóm 4-5 (TT4-5)
	Đồng đội nhóm 4-5 (TT4-5)

	
	
	Đồng đội nhóm 6-7 (TT6-7)
	

	
	
	Đồng đội nhóm 6-8 (TT6-8)
	Đồng đội nhóm 6-10 (TT6-10)

	
	
	Đồng đội nhóm 8 (TT8)
	Đồng đội nhóm 6-8 (TT6-8)

	
	
	Đồng đội nhóm 9-10 (TT9-10)
	Đồng đội nhóm 9-10 (TT9-10)

	7
	Cầu lông
	Cá nhân WH1
	Cá nhân WH1

	
	
	Cá nhân WH2
	Cá nhân WH2

	
	
	Cá nhân SL3
	

	
	
	Cá nhân SL4
	Cá nhân SL4

	
	
	Cá nhân SU5
	Cá nhân SU5

	
	
	Cá nhân SS6
	

	
	
	Đôi WH
	Đôi WH

	
	
	
	Đôi SL/SU

	
	
	Đôi nam nữ SL/SU

	8
	Bóng đá khiếm thị 5 người
	Đội tuyển 
	

	9
	Bóng chuyền ngồi
	Đội tuyển 
	Đội tuyển 

	10
	Bóng lăn (Goalball)
	Đội tuyển 
	Đội tuyển 

	11
	Quần vợt    xe lăn
	Cá nhân 
	Cá nhân 

	
	
	Đôi 
	Đôi 


II. Nhóm II
	TT
	Môn
	Nội dung thi đấu

	
	
	Nam
	Nữ

	1
	Điền kinh
	200m (Hạng thương tật T13, T38, T47, T52, T53, T54, T62, T63)
	200m (Hạng thương tật T53, T54)

	
	
	400m (Hạng thương tật T63, T64)
	

	
	
	800m (Hạng thương tật T51, T52)
	

	
	
	Đẩy tạ (Hạng thương tật F62)
	Đẩy tạ (Hạng thương tật F43, F44, F62, F64)

	
	
	Ném đĩa (Hạng thương tật F12, F45, F46, F53, F57)
	Ném đĩa (Hạng thương tật F12)

	
	
	Ném Lao (Hạng thương tật F37, F55)
	Ném Lao (Hạng thương tật F57) 

	2
	Bơi
	50m Tự do (Hạng thương tật S1, S2)
	50 Tự do (Hạng thương tật S1, S2, S3)

	
	
	100m Tự do (Hạng thương tật S1, S2, S3)
	100m Tự do (Hạng thương tật S1, S2, S4)

	
	
	
	200m Tự do (Hạng thương tật S2, S3, S4)

	
	
	
	50 m Ngửa (Hạng thương tật S1)

	
	
	
	100 m Ngửa (Hạng thương tật S1)

	
	
	
	50 m Ếch (Hạng thương tật SB2)

	
	
	50 m Bướm (Hạng thương tật S2, S3, S4)
	50 m Bướm (Hạng thương tật S2, S3, S4)

	
	
	150 m Hỗn hợp (Hạng thương tật SM1, SM2)
	150 m Hỗn hợp (Hạng thương tật SM1, SM2, SM3)

	
	
	200 m Hỗn hợp (Hạng thương tật SM5, SM12)
	200 m Hỗn hợp (Hạng thương tật SM12)

	3
	Bóng bàn
	Đồng đội nhóm 4 (TT4)
	

	
	
	Đồng đội nhóm 5 (TT5)
	

	
	
	Đồng đội nhóm 6-7 (TT6-7)
	Đồng đội nhóm 6-7 (TT6-7)

	
	
	Đồng đội nhóm 8 (TT8)
	Đồng đội nhóm 8 (TT8)

	
	
	Đồng đội nhóm 9 (TT9)
	Đồng đội nhóm 9 (TT9-10)

	
	
	Đồng đội nhóm 10 (TT10)
	

	
	
	Đồng đội nhóm 11 (TT11)
	Đồng đội nhóm 11 (TT11)

	
	
	Đôi nhóm 1-3 (TT1-3)
	Đôi nhóm 1-3 (TT1-3)

	
	
	Đôi nhóm 4-5 (TT4-5)
	Đôi nhóm 4-5 (TT4-5)

	
	
	Đôi nhóm 6-7 (TT6-7)
	Đôi nhóm 6-8 (TT6-8)

	
	
	Đôi nhóm 8 (TT8)
	

	
	
	Đôi nhóm 9 (TT9)
	Đôi nhóm 9-10 (TT9-10)

	
	
	Đôi nhóm 10 (TT10)
	

	
	
	Đôi nhóm 11 (TT11)
	Đôi nhóm 11 (TT11)

	4
	Cầu lông
	Đôi SL3 - SL4
	Cá nhân SL3

	
	
	Đôi SU5
	

	
	
	Đồng đội đứng SL3- SU5
	

	
	
	Đôi nam nữ WH1 - WH2

	5
	Cờ vua
	Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân B1
	Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân B1

	
	
	Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân B2/B3
	Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân B2/B3

	
	
	Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân P1
	Cờ tiêu chuẩn - Cá nhân P1

	
	
	Cờ tiêu chuẩn - Đồng đội B1
	Cờ tiêu chuẩn - Đồng đội B1

	
	
	Cờ tiêu chuẩn - Đồng đội B2/B3
	Cờ tiêu chuẩn - Đồng đội B2/B3

	
	
	Cờ tiêu chuẩn - Đồng đội P1
	Cờ tiêu chuẩn - Đồng đội P1

	
	
	Cờ nhanh - Cá nhân B1
	Cờ nhanh - Cá nhân B1

	
	
	Cờ nhanh - Cá nhân B2/B2
	Cờ nhanh - Cá nhân B2/B2

	
	
	Cờ nhanh - Cá nhân P1
	Cờ nhanh - Cá nhân P1

	
	
	Cờ nhanh - Đồng đội B1
	Cờ nhanh - Đồng đội B1

	
	
	Cờ nhanh - Đồng đội B2/B2
	Cờ nhanh - Đồng đội B2/B2

	
	
	Cờ nhanh - Đồng đội P1
	Cờ nhanh - Đồng đội P1
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